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[Cách phân loại] Sản phẩm đồ điện gia dụng cỡ nhỏ không còn được sử 
dụng trong gia đình có chứa các kim loại hữu dụng như kim loại hiếm, 
v.v... Chúng tôi sẽ thu gom các sản phẩm đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã qua 
sử dụng, và thực hiện tái chế các nguồn tài nguyên quý giá.

[Cách vứt rác]
●Vui lòng cho vào rổ/giỏ chuyên dùng cho chai/lọ.
*Không cần dán nhãn chuyên dụng cho rác cồng kềnh.
*Vui lòng đặt những vật không cho vừa vào rổ/giỏ vào bên cạnh.

・Đối với những vật có chứa thông tin cá nhân, vui lòng xóa hết dữ liệu trước khi 
mang ra vứt.

・Vui lòng tháo pin ra và bỏ vào "Rác đặc thù".
・Vui lòng không vứt bỏ sản phẩm đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã tháo ra hoặc tháo 
rời từng bộ phận.

・Chúng tôi không thể thu gom các sản phẩm thuộc đối tượng tái chế đồ điện 
gia dụng (tivi, v.v...)
●Thùng thu gom chuyên dụng
Thùng thu gom chuyên dụng được lắp đặt tại Tòa thị chính Thị trấn Kamigori và 
Nhà văn hóa cộng đồng ở mỗi khu vực, vì vậy vui lòng mang rác ra theo thời 
gian làm việc của cơ sở.

・Các sản phẩm đồ điện gia dụng loại nhỏ khi đã bỏ vào thùng thu gom sẽ 
không lấy ra được.

・Vui lòng không bỏ các loại rác khác như giấy và túi, v.v... vào thùng thu gom.
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Rác đặc thù

Rác không đốt được

Rác chôn lấp埋立

Rác cồng kềnh粗大
小電
Rác mà thị trấn không thu gom

Rác mà thị trấn không thể xử lý

*Rác được phân loại theo màu trên lịch thu gom rác, có màu giống với màu của tên loại rác. *Nếu có vấn đề nào chưa rõ, vui lòng tham khảo tờ hướng dẫn về cách phân loại và vứt rác và rác tài nguyên của thị trấn Kamigori, hoặc trao đổi   với Ban Cư dân.

Thông tin liên hệ
Ban Cư dân Tòa thị chính 

Thị trấn Kamigori
Điện thoại 52-1115

(Khoảng 2 lần/tuần)

(Khoảng 2 lần/tháng)

(Khoảng 1 lần/tháng)

(Khoảng 2 tháng/lần)

(Khoảng 1 tháng/lần)

(Khoảng 2 tháng/lần)

(Khoảng 1 lần/tháng)

(Khoảng 1 lần/tháng)

(Khoảng 1 lần/tháng)

(Khoảng 3 tháng/lần)

(Khoảng 2 tháng/lần)

(Khoảng 1 tháng/lần)

(Pin, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn sợi 
đốt, sản phẩm có thành phần thủy ngân)

特殊
電池・蛍光灯

Cách vứt rácCách phân loại

Cách phân loại và vứt rác 
và rác tài nguyên

○Vui lòng vứt rác đến trước 8:30 sáng của ngày thu gom.
○Đối với rác cháy được và rác không đốt được, rác chôn lấp, vui lòng cho vào "Túi rác chỉ định có 

phí" của thị trấn Kamigori, đối với rác cồng kềnh, thì dán "Nhãn chỉ định có phí" trước khi mang 
ra vứt.

○Vui lòng hợp tác với chúng tôi trong việc thu gom, phân loại và tái chế rác.
○Mong mọi người vui lòng hợp tác trong việc thu gom rác tài nguyên do PTA, v.v... thực hiện.

Rác nhà bếp: Rác nấu ăn (bao gồm vỏ sò), thức ăn thừa, v.v...
Giấy vụn, v.v...: Tã giấy, các loại giấy không thể thu gom làm rác tài nguyên (giấy cảm nhiệt như 

biên lai, v.v..., giấy than, v.v...), ảnh chụp, lá rụng, cỏ đã cắt xén, cành cây nhỏ, v.v...
Những vật dụng linh tinh khác: Các loại văn phòng phẩm, băng video, bàn chải đánh răng, đĩa 

CD, hộp đựng đĩa CD, v.v...
Các sản phẩm bằng da: Giày, cặp túi, giày dép, v.v...
Những vật dụng khác: Lá nhôm, các vật nhỏ đốt được, miếng dán giữ nhiệt Kairo dùng một lần, 

mũ bảo hiểm (làm bằng nhựa), can nhựa, đồ nhựa ngoại trừ đồ đựng và bao bì

[Giấy báo (bao gồm tờ rơi kẹp vào trong)]: Giấy báo, tờ rơi quảng cáo (tờ rơi) kẹp vào trong báo
[Các loại tạp chí]: Tạp chí, tờ rơi quảng cáo, các loại sách, sách tranh ảnh, từ điển, tạp chí hằng 

tuần, catalogue, v.v...

[Thùng các tông]
[Hộp giấy]: Vỏ hộp sữa, vỏ hộp nước trái cây từ 200ml trở lên
[Đồ đựng, bao bì bằng giấy]: Giấy gói, túi giấy, hộp bánh kẹo, hộp khăn giấy, v.v...
[Giấy các loại]: Danh thiếp, thư, phong bì, giấy dùng để photocopy, sổ tay, lõi màng bọc, v.v...
(Giấy khác không có ký hiệu tái chế)

[Các loại quần áo]: Các loại quần áo như áo thun T-shirt, áo len, âu phục, kimono, v.v...
[Vải cũ]: Khăn trải giường, khăn tắm, v.v...

Các loại lon: Lon dùng để đựng thức uống như nước trái cây, bia, 
v.v..., lon đồ hộp, lon đựng rong biển, lon đựng bánh quy, 
lon đựng trà, v.v...

Nước uống/Rượu/Gia vị
(Chỉ giới hạn ở những loại này)

*Chỉ giới hạn ở 
những loại có 
ký hiệu này.

*Các loại rác không thuộc đối tượng thu gom ở mục này
・Đối với những loại rác không thể dễ dàng loại bỏ chất bẩn bên trong, vui lòng bỏ vào "Rác cháy được".
・Đối với các sản phẩm hóa dầu (sản phẩm bằng nhựa) như xô và móc treo quần áo, v.v..., vui lòng bỏ vào 
"Rác cháy được".

Vui lòng bỏ vào đồ đựng và 
bao bì bằng nhựa.

Các loại lưới, các loại ống tuýp, các loại cốc, các loại túi, các loại túi nhựa/màng bọc, 
các loại khay, các loại chai lọ, các loại hộp, các loại thùng xốp, các loại nắp đậy

Chúng tôi sẽ không thu gom rác thải từ các cơ sở kinh doanh (rác từ hoạt động kinh doanh). Vui lòng tự chịu trách 
nhiệm xử lý rác từ hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như tự mang đến cơ sở, hoặc ủy thác cho doanh nghiệp được 
cấp phép xử lý rác, v.v...

6 loại sản phẩm đồ điện gia dụng sau đây bắt buộc phải được tái chế theo quy định của pháp luật.
(Máy lạnh, tivi, máy giặt/máy sấy khô quần áo (bao gồm cả lồng giặt), tủ lạnh, tủ đông)
*Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tờ hướng dẫn về cách phân loại và vứt rác và rác tài 
nguyên của thị trấn Kamigori (P12).

Thị trấn sẽ không thể thu gom cũng như xử lý những loại rác này, vì 
vậy vui lòng yêu cầu doanh nghiệp xử lý chuyên môn đến xử lý, 
thông qua cửa hàng bán hoặc nhà sản xuất, v.v... Mong mọi người 
hiểu và hợp tác

Rác từ cửa hàng, cơ sở kinh doanh, văn phòng, v.v...

●Vui lòng gom lại và bỏ vào túi thu gom rác cháy được (túi có phí do thị trấn chỉ định) rồi 
mang ra vứt.

・Đối với rác nhà bếp, vui lòng để ráo hết nước.
・Vui lòng xả trôi hết chất bẩn trên tã giấy vào nhà vệ sinh.
・Vui lòng làm đông cứng dầu ăn, hoặc thấm bằng vải hay giấy trước khi mang ra vứt.
・Vui lòng tháo bỏ hết bộ phận kim loại, v.v...được gắn trên cặp túi, v.v...
　(*Trường hợp không thể tháo ra, vui lòng bỏ vào "Rác không đốt được".)

●Vui lòng gấp lại và buộc bằng dây (buộc theo hình chữ thập) rồi mang ra vứt.
*Nếu đồ vật quá nhỏ không thể buộc lại bằng dây, vui lòng bỏ vào túi giấy rồi mang ra 

vứt.
・Vui lòng tách riêng thùng các tông, hộp giấy, đồ đựng bằng giấy và giấy các loại để vứt.
・Vui lòng rửa hộp giấy bằng nước, rọc ra và buộc lại bằng dây (buộc theo hình chữ thập) trước 

khi mang ra vứt.
*Nếu bên trong hộp giấy có tráng nhôm, vui lòng bỏ vào "Đồ đựng, bao bì bằng giấy".

・Đối với ảnh chụp, giấy than, giấy cảm nhiệt, giấy tráng phủ bằng nhựa vinyl, v.v...,
vui lòng bỏ vào "Rác cháy được".

●Vui lòng gom lại và bỏ vào trong túi trong suốt rồi mang ra vứt.
・Vui lòng tháo nắp chai và tem nhãn rồi rửa sạch bên trong bằng nước.
・Đối với các nắp được làm bằng nhựa và tem nhãn, vui lòng phân loại vào "Đồ đựng, bao bì 

bằng nhựa", đối với nắp làm bằng kim loại, vui lòng phân loại vào "Rác không đốt được".

●Vui lòng gom lại và bỏ vào trong túi trong suốt rồi mang ra vứt.
・Vui lòng sử dụng hết chất bên trong rồi mới vứt.
・Có thể để nguyên mác giá, v.v... mà không cần tháo bỏ trước khi mang ra vứt.
・Đối với bao bì, hộp đựng bị dính bẩn, vui lòng rửa sơ bằng nước hoặc lau sạch trước khi 
mang ra vứt.

●Vui lòng gom lại và bỏ vào túi chuyên dùng cho rác chôn lấp (túi có phí do thị trấn chỉ 
định) trước khi mang ra vứt.

・Loại rác này sẽ được xử lý bằng cách chôn lấp trực tiếp (bãi xử lý rác sau cùng của thị trấn 
Kamigori), vì vậy đối với các loại rác có gắn kim loại, v.v..., vui lòng bỏ vào "Rác không đốt 
được".

●Vui lòng dán riêng nhãn chuyên dụng cho rác cồng kềnh (có phí).
・Đối với những loại rác không để được vào túi rác chỉ định, vui lòng bỏ vào "Rác cồng kềnh".
・Trường hợp vứt các đồ vật nặng, hoặc vứt với số lượng lớn do chuyển nhà, v.v..., vui lòng tự 

mang đến cơ sở (có phí).

●Vui lòng gom lại và bỏ vào túi chuyên dùng cho rác không đốt được và rác chôn lấp 
(túi có phí do thị trấn chỉ định) trước khi mang ra vứt.

・Vui lòng bọc các gương vỡ, dao làm bếp, v.v... vào tờ rơi quảng cáo, v.v... trước khi mang 
ra vứt.

・Vui lòng tháo pin khô, v.v... được lắp bên trong thiết bị, và bỏ vào "Rác đặc thù".
・Vui lòng sử dụng hết toàn bộ chất bên trong bình gas dùng cho bếp gas mini và bình xịt 

trước khi mang ra vứt. Ngoài ra, không cần phải đục lỗ trên bình.

●Vui lòng phân chia từng loại vào rổ/giỏ chuyên dùng cho chai/lọ.
・Vui lòng cho bóng đèn huỳnh quang (đèn huỳnh quang), bóng đèn sợi đốt (sản phẩm đèn LED) 
vào trong hộp đựng để tránh làm vỡ đèn rồi mang ra vứt.
*Đối với đèn bị vỡ, vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt, rồi bỏ vào "Rác đặc thù".

・Vui lòng gom các loại pin cho vào túi trong suốt rồi mang ra vứt.
*Một số cửa hàng có thu hồi lại pin cúc áo và pin sạc miễn phí.
　　Vui lòng liên hệ với cửa hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

●Vui lòng phân chia từng loại vào rổ/giỏ chuyên dùng cho chai/lọ.
・Biểu thị màu sắc của rổ/giỏ chuyên dùng cho chai/lọ: Rổ/giỏ màu trắng (màu đen), rổ/giỏ màu 

nâu (màu nâu), rổ/giỏ màu xanh lá (các màu khác)
・Vui lòng tháo nắp keng, nắp chai và rửa sạch bên trong.
・Đối với nhãn, phần nhựa không thể tháo rời, v.v..., vui lòng để nguyên và mang ra vứt.
・Đối với các nắp được làm bằng nhựa, vui lòng phân loại vào "Đồ đựng, bao bì bằng nhựa", 

đối với nắp làm bằng kim loại, vui lòng phân loại vào "Rác không đốt được".

●Vui lòng gom lại và bỏ vào trong túi trong suốt rồi mang ra vứt.
・Vui lòng rửa sạch bằng nước hoặc lau sạch bên trong lon dùng để đựng thức uống, lon đồ 

hộp trước khi vứt.
・Đối với lon nhôm và lon thiếc, vui lòng không phân loại mà cho vào trong túi trong suốt rồi 

mang ra vứt.
・Vui lòng sử dụng hết chất bên trong lon bị bẩn, lon sơn, thùng dầu, v.v... và bỏ vào "Rác 

không đốt được".

●Vui lòng gấp lại và buộc bằng dây (buộc theo hình chữ thập) rồi mang ra vứt.
*Vui lòng không bỏ vào trong túi.

・Đối với quần áo có chất liệu cotton (áo khoác phao, v.v...) hoặc quần áo bị bẩn, bị rách, nếu 
không cho vừa vào túi rác chỉ định "Rác cháy được" thì vui lòng bỏ vào "Rác cồng kềnh".

・Đối với các loại tất vớ, quần áo lót, vui lòng bỏ vào "Rác cháy được".
・Vui lòng giặt sạch và phơi khô trước khi mang ra vứt.

Các loại rác khó xử lý như xe máy (xe gắn máy hai bánh), bình chữa cháy, tàu thuyền được đóng 
bằng vật liệu FRP, bình ắc quy, lốp xe, sơn, bình gas propane, các loại máy móc cỡ lớn như thiết bị 
nông nghiệp, v.v..., đàn piano, dược phẩm, v.v...

Các loại sản phẩm đồ điện gia dụng đặc biệt: Tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy điều hòa, máy giặt/máy 
sấy khô quần áo, máy tính cá nhân

Rác từ hoạt động kinh doanh

Các loại đồ gia dụng: Tủ, bàn, bộ bàn ghế tiếp khách, giường, thảm trải sàn (thảm điện), chăn 
nệm futon, nệm, chiếu tatami, tôn lượn sóng (bằng nhựa plastic, nhựa vinyl, v.v...), tấm nhựa vinyl, 
v.v...
Sản phẩm điện: Máy hút bụi, bàn sưởi Kotatsu, v.v...
Khác: Xe đạp, máy sưởi dùng dầu hỏa, bếp gas, ván trượt tuyết, tấm tôn, đàn piano điện tử, v.v...

Các loại đồ gốm sứ: Chén đựng trà, đĩa, chậu cây, bình hoa, v.v...
Thủy tinh vụn: Các loại thủy tinh không thể tái chế (ly, thủy tinh chịu nhiệt, v.v...)
Các loại thủy tinh: Các loại chai không phải chai đựng thực phẩm hoặc chai đựng mỹ phẩm, sản phẩm bằng 
thủy tinh, v.v...
Các loại xà bần: Gạch ngói, gạch khối, bê tông miếng vụn, gạch men, v.v...
Các loại đất cát (Vật không lẫn các chất thải khác như gỗ vụn, rác, v.v...)

Các sản phẩm kim loại khác: Nồi, ấm nước, chảo rán, thùng 18 lít, hộp sơn, v.v...
Khác: Các loại gương, các loại lon bị bẩn, nắp keng, nắp nhôm, v.v... 
Ô dù, giày trượt tuyết, các loại đồ vật nhỏ không cháy được
Bình ga mini: Bình gas dùng cho bếp ga mini, các loại bình xịt

Các loại pin: Pin khô, pin cúc áo, pin sạc
Bóng đèn huỳnh quang (đèn huỳnh quang): bóng đèn loại ống thẳng, dạng tròn
Bóng đèn sợi đốt
Sản phẩm có thành phần thủy ngân như nhiệt kế thủy ngân, máy đo huyết áp thủy ngân, 
v.v...

Vui lòng phân loại thành [Không màu], [Màu nâu], [Màu khác].
Các loại chai/lọ đựng thực phẩm: Chai/lọ đựng rượu, giấm, đồ uống, rượu Tây, rong biển, gia vị, 
chai/lọ đựng mỹ phẩm, v.v...
*Chỉ thu gom chai bằng thủy tinh đựng thức uống, thực phẩm, mỹ phẩm.

A] Ăng ten chuyên dụng CS
Ăng ten (dùng để thu sóng trong 
nhà)
Ăng ten truyền hình BS/CS

B] Bộ chuyển đổi AC
Bộ điều chỉnh trên xe ô tô
Bộ điều chỉnh kỹ thuật số CS
Bộ khuếch đại Ampli
Bộ khuếch đại Ampli trên xe ô tô
Bếp điện
Bếp điện để bàn
Bếp điện từ IH để bàn
Bếp nướng điện
Bộ nhớ USB
Bộ sạc

C] Cuộn dây điện
Các loại dụng cụ điện khác

D] Dàn âm thanh mini
Dàn âm thanh stereo
Dàn Karaoke
Dao cạo bằng điện
Dây điện
Dây cáp
Dàn máy nghe nhạc (dàn âm thanh 
stereo)
Dụng cụ điện
Đầu đọc đĩa MD
Đầu đọc đĩa CD trên xe ô tô
Đầu đĩa DVD trên xe ô tô
Đầu đọc đĩa MD trên xe ô tô
Điện thoại di động
Đầu đọc đĩa CD
Đầu ghi DVD
Đầu máy video
Đầu thu kỹ thuật số mặt đất
Đầu ghi/Đầu phát đĩa Blu-ray
Đầu ghi/Đầu đọc BD
Điện thoại bàn

H] Hệ thống định vị trên xe ô tô
K] Kim từ điển
L] Loa trên xe ô tô

Lò vi sóng (lò vi sóng điện)
Lò sưởi điện
Lò vi sóng điện
Lò nướng điện
Lò vi sóng kết hợp lò nướng
Lò nướng bánh mì

M] Máy ảnh
Máy ảnh phim
Máy ảnh kỹ thuật số
Máy chiếu
Máy chiếu video

Máy chơi game
Máy chơi game cầm tay (máy chơi game 
mini)
Máy chơi game loại cố định, loại di 
động
Máy cưa điện
Máy ghi âm băng cassette (không bao 
gồm đầu máy)
Máy ghi băng video
Máy ghi âm IC Recorder
Máy ghi đĩa cứng
Máy may dùng trong gia đình
Máy may (loại để bàn)
Máy khoan điện (bao gồm loại dùng pin)
Máy phát âm thanh kỹ thuật số (Bộ 
nhớ flash HDD)
Máy phát âm thanh stereo trên xe ô tô
Máy quay video (không bao gồm phát 
thanh)
Máy radio cassette
Máy rửa và sấy chén đĩa
Máy tính
Máy vi tính (loại để bàn)
Máy vi tính (loại xách tay)
Máy thu phát sóng radio
Máy fax

N] Nồi cơm điện
O] Ổ đĩa cứng
P] Phích cắm, giắc cắm
Q] Quạt máy

Quạt sưởi
R] Radio trên xe ô tô

Remote điều khiển từ xa
S] STB dành cho tivi truyền hình cáp 
T] Tai nghe chụp tai, tai nghe nhét tai

Tông đơ cắt tóc bằng điện
Thiết bị đọc sách điện tử
Thẻ nhớ
Thiết bị đầu cuối truyền thông tin dạng 
máy tính bảng
Thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS 
sử dụng công cộng
Thiết bị trong xe ETC
Thiết bị VICS
Tivi màu trên xe ô tô

 

[Bảng tra cứu nhanh danh mục sản phẩm thuộc đối tượng thu gom sản 
phẩm đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã qua sử dụng]

➡

➡

➡

➡

➡

➡ ➡

➡

➡

新聞・雑誌
紙 類

不燃

➡

粗大
小電


